
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT
T. LƯỢNG 

(g)

 ĐƠN GIÁ

(VND) 

1 NG Hộp BTT-VVIP Mùa Trăng Diên Thọ - 12 cái/hộp Hộp 960              2,500,000 

2 TB Hộp BTT VIP - Mùa Tăng Ân Quang - 7 cái/hộp Hộp 560              1,000,000 

3 TH Hộp cao cấp Thưởng Nguyệt – 6 cái/ hộp Hộp 720              1,200,000 

4 PN Hộp cao cấp Phúc Nguyệt – 4 cái/ hộp Hộp 1000                 800,000 

5 TN Hộp cao cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc – 4 cái/ hộp Hộp 720                 500,000 

6 TU Hộp cao cấp Tuế Nguyệt - 6 cái/ hộp Hộp 480                 600,000 

7 NN Hộp cao cấp Nhật Nguyệt  – 6 cái/ hộp Hộp 480                 400,000 

9 AN Hộp cao cấp Ánh Nguyệt – 6 cái/ hộp Hộp 480                 350,000 

10 MC Hộp cao cấp Mochi – 6 cái/ hộp Hộp 360                 250,000 

11 DN Hộp DD cao cấp Dạ Nguyệt – 6 cái/ hộp Hộp 480                 500,000 

12 44A Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 150                   75,000 

13 40A Đậu Xanh - Gấc 1 trứng Cái 150                   68,000 

14 35A Hạt sen – Trà xanh 0 trứng Cái 150                   63,000 

15 30A Đậu xanh- Gấc 0 trứng Cái 150                   63,000 

BÁNH 2 TRỨNG BÁNH 2 TRỨNG

16 01 Vi cá – Gà quay 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 250                 165,000 

17 0M Gà quay mật ong 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 250                 119,000 

18 04 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 250                 113,000 

19 06 Đậu xanh 2 trứng ( Đặc Biệt) Cái 250                   98,000 

20 05 Hạt sen – Trà xanh 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 250                 103,000 

21 0P Socola – Hạnh Nhân 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 250                 103,000 

22 82 Gà quay Jambon 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 200                 110,000 

23 83 Jambon bát bửu 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 200                 101,000 

24 84 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 200                   99,000 

25 86 Đậu xanh 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 200                   83,000 

26 87 Sữa dừa 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 200                   81,000 

27 8P Socola – Hạnh nhân 2 trứng ( Đặc biệt) Cái 200                   97,000 

BÁNH 1 TRỨNG

28 42 Gà quay Jambon 1 trứng Cái 150                   70,000 

29 43 Jambon bát bửu 1 trứng Cái 150                   70,000 

30 44 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 150                   65,000 

31 4M Gà quay mật ong 1 trứng Cái 150                   70,000 

32 45 Hạt sen trà xanh 1 trứng Cái 150                   57,000 

33 46 Đậu xanh 1 trứng Cái 150                   56,000 

34 47 Sữa dừa 1 trứng Cái 150                   56,000 

35 49 Khoai môn 1 trứng Cái 150                   56,000 

36 24 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 120                   59,000 

37 26 Đậu xanh 1 trứng Cái 120                   47,000 
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BÁNH 0 TRỨNG

38  35 Hạt sen – Trà xanh 0 trứng Cái 150                   53,000 

39 30 Đậu xanh – Gấc 0 trứng Cái 150                   51,000 

40 36 Đậu xanh 0 trứng Cái 150                   51,000 

41 36C Đậu xanh mứt chanh - 0 trứng Cái 150                   51,000 

42 37 Sữa dừa 0 trứng Cái 150                   51,000 

43 34 Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng Cái 150                   58,000 

43 58A Dẻo đậu xanh – lá dứa 0 trứng Cái 180                   57,000 

44 55A Dẻo hạt sen – trà xanh 0 trứng Cái 180                   57,000 

46 76 Dẻo đậu xanh 1 trứng Cái 250                   73,000 

47 66 Dẻo đậu xanh 1 trứng Cái 180                   53,000 

48 68 Dẻo đậu xanh hương cốm 1 trứng Cái 180                   53,000 

49 95 Dẻo hạt sen – trà xanh 0 trứng Cái 180                   46,000 

50 90 Dẻo đậu xanh – gấc 0 trứng Cái 180                   46,000 

51 98 Dẻo đậu xanh hương cốm 0 trứng Cái 180                   46,000 

52 97 Dẻo sữa dừa 0 trứng Cái 180                   46,000 

53 96 Dẻo đậu xanh 0 trứng Cái 150                   39,000 

54 9SD Dẻo hạt sen hạt dưa 0 trứng Cái 150                   40,000 

55 94 Dẻo thập cẩm lạp xưởng Cái 180                   48,000 

56 55CD Dẻo hạt sen - trà xanh mứt chanh Cái 180                   46,000 

57 56CD Dẻo đậu xanh - mứt chanh Cái 180                   39,000 

Mai Trần tự hào là NPP lớn của nhiều nhãn hàng, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nên cam kết sẽ làm hài lòng Quý khách

Đây là Bảng giá được công bố chính thức trên toàn quốc và đã bao gồm 10% thuế VAT. Giá bán thực tế sẽ giảm theo số lượng.

Quý khách mua số lượng lớn vui lòng gửi mail/ gọi điện thoại cho Mai Trần theo thông tin bên trên hoặc Hotline 0888 695 395

BÁNH DẺO


